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và sinh kế của các dân tộc Việt, Khơ-me và Hoa. Sự xung đột về sử dụng nguồn 

nước mặn, nước ngọt trong nuôi tôm, trồng lúa giữa các cộng đồng đã ảnh hưởng đến quan 

hệ tộc người và quản lý sự phát triển xã hội ở BĐCM. Từ những vấn đề trên, bài viết này tập 

trung nghiên cứu tổng quan một số tài liệu về vùng bán đảo cực Nam của đất nước. Trên cơ sở 

đó, đề xuất những vấn đề nghiên cứu chuyên sâu, liên ngành trong bối cảnh gia tăng biến đổi 

khí hậu và  

  

Mở đầu 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động trồng trọt. Tại các quốc 

gia và vùng lãnh thổ đã có một số nghiên cứu cho thấy kinh nghiệm rất đáng tham khảo là hệ quả của 

chuyển đổi này. Chẳng hạn, Đài Loan tuy đã áp dụng chính sách hiện đại hóa qua việc sử dụng máy 

móc thay thế sức lao động con người trong nông nghiệp từ những năm 1960, nhưng đã có 25 quy 

định khác nhau hỗ trợ cho việc phát triển lĩnh vực này (Lu, 2009). Campuchia cũng có những cải 

cách nông nghiệp rất quan trọng từ năm 2009, qua đó thực hiện chính sách cải cách ruộng đất, thúc 

đẩy quá trình công nghiệp hóa để tiến đến thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp (OECD, 

2013). Tại Thái Lan, chính sách phát triển cây trồng tập trung vào việc nâng cao hệ thống tưới tiêu, 

xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn để thúc đẩy các sản phẩm nhanh chóng tiếp cận thị 

trường, thực hiện các chương trình nghiên cứu và phát triển. Đối với cây lúa, Chính phủ Thái Lan 

còn có chính sách hỗ trợ giá, vay tín dụng ưu đãi để khuyến khích người dân áp dụng kỹ thuật hiện 

đại trong trồng trọt (Isvilanonda và Bunyasiri, 2009). Tại Trung Quốc, quá trình cải cách nông 

nghiệp bắt đầu từ năm 1978 đã thực thi hàng loạt các chính sách là tiền đề cho phát triển nông 

nghiệp như hệ thống trách nhiệm hộ gia đình, thương mại hóa và tự do hóa sản phẩm nông nghiệp, 

chương trình rổ rau quả,… Kết quả của chuỗi chính sách là sự đa dạng hóa các sản phẩm trong trồng 

trọt, tự do hóa thị trường và nâng cao kỹ thuật trồng trọt (Li và cộng sự, 2016).  

Tóm tắt: Trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã có những 

chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm thay đổi căn bản nền 

kinh tế đất nước, trong đó có chính sách liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng dân tộc 

thiểu số (DTTS). Tuy chưa có chính sách riêng biệt nhưng được lồng ghép vào các chính sách khác, 

sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý đã góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc so 

với trước Đổi mới. Tuy mức độ chuyển đổi còn khác nhau giữa các vùng miền hay dân tộc, nhưng kết 

quả đạt được đã khẳng định sự đúng đắn của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong phát triển kinh 

tế - xã hội ở vùng DTTS. Trên cơ sở điểm lại những chính sách liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trong hệ thống chính sách hơn 30 năm Đổi mới, bài viết gợi mở một số vấn đề đang đặt ra về 

lĩnh vực này đối với chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS hiện nay.   

Từ khóa: Vùng dân tộc thiểu số, chính sách, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
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Thực hiện công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã có quyết sách rất đúng đắn, bắt đầu từ 

chuyển đổi cơ chế quản lý nông nghiệp. Sự đột phá này đã làm thay đổi căn bản nền kinh tế đất nước, 

khởi đầu từ địa bàn nông thôn. Từ nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp chuyển sang nền 

nông nghiệp hàng hóa theo cơ chế thị trường, kinh tế nông hộ đã mang lại năng suất và sản lượng cao 

của trồng trọt lúa gạo. Thành tựu này đã khẳng định được vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế 

giới về vấn đề an ninh lương thực và xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển nền nông 

nghiệp bền vững (nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh), hướng tới thị trường toàn cầu thì việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng là rất quan trọng, có thể nói là khâu đột phá mới. Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng không thuần túy là vấn đề bố trí, sắp xếp lại cây trồng trong địa bàn canh tác nông nghiệp hợp 

lý, khoa học mà còn là vốn đầu tư, kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế 

chính sách trong cơ chế thị trường rộng lớn hơn.  

  Tại địa bàn nông thôn nước ta, nơi có gần 90% người dân tộc thiểu số sinh sống (Phùng Đức 

Tùng và cộng sự 2017, tr. 110), nhiều nghiên cứu, khảo sát trong 10 năm gần đây đã chỉ ra những 

thay đổi đáng ghi nhận về cấu trúc kinh tế khu vực này từ Đổi mới (1986) đến nay. Ở vùng DTTS, 

qua tổng quan những nghiên cứu về người Tày, cộng đồng cư dân chiếm đa số ở các tỉnh Đông Bắc 

nước ta từ Đổi mới (1986) đến nay, Nguyễn Thị Thanh Bình (2016) đã chỉ ra sự năng động trong 

sinh kế trồng trọt của tộc người này thông qua việc đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và ứng dụng các 

tiến bộ khoa học trong canh tác (tr. 51). Lý Hành Sơn (2018) trong nghiên cứu cụ thể về dân tộc 

Hmông cũng chỉ ra những thay đổi về các loại cây trồng trong cơ cấu kinh tế hộ gia đình hiện nay so 

với truyền thống. Nghiên cứu các dân tộc Chăm và Khơ-me vùng Đồng bằng Sông Cửu Long của Vũ 

Đình Mười (2017) và Đoàn Việt (2018) hay tại các dân tộc Mạ, Chu-ru và Gia-rai ở hai tỉnh Lâm 

Đồng và Gia Lai ở Tây Nguyên của Nông Bằng Nguyên (2017a và 2017b) cũng cho thấy những 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng so với truyền thống trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh sự 

chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, đa dạng sinh kế, đồng bào các DTTS cũng đã biết đầu tư thâm canh, 

tăng vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập và đáp ứng nhu cầu thị trường. Như 

vậy, rõ ràng là tuy chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng xuất phát từ chính sách chung của quốc 

gia, nhưng cũng đã đi vào thực tế cuộc sống, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vùng 

DTTS miền núi nước ta thời gian qua. Tuy vậy, bức tranh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển 

kinh tế hộ hay kinh tế trang trại ở các vùng miền và dân tộc nước ta diễn ra chưa đồng đều. Thực tế 

cũng đang đặt ra những vấn đề cần được nghiên cứu cụ thể hơn về vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng ở vùng DTTS trong bối cảnh thực thi chính sách dân tộc (CSDT) giai đoạn hiện nay. Trên cơ 

sở điểm lại những chính sách liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong hệ thống CSDT hơn 

30 năm Đổi mới ở nước ta, bài viết gợi mở một số vấn đề đang đặt ra về lĩnh vực này đối với chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS hiện nay.   

1. Hệ thống chính sách liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ Đổi mới (1986) đến nay 

Theo các nhà nông học, cơ cấu cây trồng là “thành phần các loại và giống cây trồng bố trí theo 

không gian và thời gian trong một cơ sở hay một vùng sản xuất nông nghiệp nhằm tận dụng hợp lý 

nhất các điều kiện và nguồn lợi tự nhiên và kinh tế - xã hội sẵn có” (Đào Thế Tuấn, 1977). Chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng là “thực hiện một bước chuyển từ trạng thái hiện trạng của hệ thống sang một 

trạng thái hệ thống mà mình mong muốn, đáp ứng những yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông thôn”… đó là việc “tổ hợp lại các công thức luân canh, tổ hợp lại các thành phần cây trồng và 
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giống cây trồng đảm bảo cho các thành phần trong hệ thống có mối quan hệ tương tác với nhau, thúc 

đẩy lẫn nhau, nhằm khai thác tốt nhất lợi thế về điều kiện đất đai, tạo cho hệ thống có sức sản xuất 

cao, bảo vệ môi trường sinh thái (Nguyễn Duy Tính, 1995, tr. 19). Sự nghiệp Đổi mới do Đảng ta 

khởi xướng và lãnh đạo đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của cách mạng nước ta, bắt đầu từ năm 

1986. Chọn đột phá khâu bắt đầu từ nông nghiệp là nhìn nhận đúng đắn và khách quan về một đất 

nước có truyền thống “dĩ nông vi bản” với hơn 90% lao động nông nghiệp lúc này. Vì vậy, phát triển 

đất nước, đưa đất nước ra khỏi đáy khủng hoảng của kinh tế - xã hội đầu những năm 1980 được bắt 

đầu từ đổi mới trong kinh tế nông nghiệp. Nghị quyết về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” 

(1988) của Bộ Chính trị (còn gọi là Khoán 10) là dấu mốc quan trọng (nhưng thực ra bước thử 

nghiệm ấy bắt đầu từ Khoán 100 năm 1981- tức Nghị quyết 100 của Ban Bí thư về khoán trong sản 

xuất nông nghiệp ở hợp tác xã). Khoán 10 đã tạo ra cơ chế tự chủ và tính chất sở hữu đất đai cho 

người nông dân trong quá trình sản xuất (Nguyễn Văn Bích, 2007, tr. 293). Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trong Khoán 10 nhấn mạnh lại việc sắp xếp và tổ chức sản xuất nông nghiệp, tăng cường thâm 

canh, tăng vụ và phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày. 

Sau Nghị quyết 10, hàng loạt bộ luật, chính sách và nghị định hướng dẫn quan trọng của Quốc 

hội, Nhà nước và Chính phủ ban hành liên quan đến nông nghiệp ra đời nhằm thúc đẩy quá trình sản 

xuất theo tinh thần Đổi mới. Đó là Luật Đất đai (1993), Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp (1993), 

Luật Hợp tác xã (1996), và các Nghị định của Chính phủ cụ thể hóa cho từng lĩnh vực liên quan đến 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp. Ý thức được tầm 

quan trọng của vấn đề dân tộc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (thực chất CSDT là 

một bộ phận của chính sách chung của quốc gia), vì vậy sự nghiệp Đổi mới của đất nước có nội dung 

đổi mới CSDT. Phải nói rằng, từ năm 1986 đến nay, đối với vùng DTTS và miền núi, Nghị quyết số 

22/NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 72/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng là rất quan trọng. 

Nghị quyết số 22/NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/11/1989 Về những chủ trương, chính sách lớn 

phát triển kinh tế - xã hội miền núi đã kiểm điểm lại những thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện 

CSDT và nêu các quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Đại hội VI của 

Đảng; Quyết định số 72/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ngày 13/3/1990 quy định 

rõ về những nội dung đổi mới cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất ở miền núi theo hướng kinh tế hàng 

hóa phù hợp với đặc điểm kinh tế của từng vùng, từng tiểu vùng, từng dân tộc. Cụ thể hơn, Chính phủ 

đã ban hành các Nghị định như: Nghị định số 14-CP ngày 2/3/1993 Về việc cho hộ sản xuất vay vốn để 

phát triển nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và kinh tế nông thôn; Nghị định số 13-CP ngày 2/3/1993 về 

Công tác khuyến nông; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi (còn gọi là Chương trình 135 kéo dài từ năm 1998 đến nay),… Các chủ trương lớn 

của Đảng và Nhà nước đã tạo lập được khung pháp lý tương đối đồng bộ, có hệ thống, hình thành môi 

trường thuận lợi, khuyến khích và thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế nông thôn phát triển đúng định hướng 

(Nguyễn Văn Bích, 2007, tr. 299). Ngoài các chính sách nêu trên còn có những chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội theo từng vùng, từng dân tộc, từng lĩnh vực… do Chính phủ hoặc Ủy ban Dân tộc hay 

các cơ quan liên bộ, ngành ban hành trong khuôn khổ CSDT của thời kỳ này.    

Từ năm 2001 đến nay, ngành nông nghiệp nói chung và trồng trọt ở nước ta nói riêng đã có 

hàng trăm chính sách khác nhau liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng DTTS và miền 
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núi (Ủy ban dân tộc, 2015 và 2016). Song, đáng chú ý nhất là những chính sách: Chương trình hỗ trợ 

đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó 

khăn (còn gọi là Chương trình 134); Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo; Nghị quyết 

10/NQ-CP về thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2011 - 2015; Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ban hành ngày 10 

tháng 6 năm 2013; Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh 

đồng lớn; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ 

trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm kết 

hợp nuôi trồng thủy sản; Quyết định số 580/QĐ/TTg ngày 22/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

Chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long; Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT về việc Phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa giai đoạn 2014 - 2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 31 tháng 7 

năm 2014; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa của Chính phủ ban hành 

ngày 13 tháng 4 năm 2015; Quyết định số 915/QĐ-TTg về chính sách Hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng 

lúa sang trồng ngô tại vùng trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, 

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/5/2016,… 

Trên đây là những chính sách lớn liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên khắp các vùng miền 

của cả nước hơn 30 năm qua. Các chính sách này tập trung vào việc lựa chọn giống cây trồng phù 

hợp với vùng miền, khí hậu, lợi thế cạnh tranh của vùng, vốn cho sản xuất và quan trọng là sản phẩm 

đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.   

Như vậy, khởi đầu quá trình đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dựa trên các sáng kiến 

và từ thực tiễn để ban hành những chính sách phù hợp với bối cảnh đất nước, hội nhập quốc tế và 

hợp lòng dân. Trong đó nổi bật là việc giao đất, giao quyền tự chủ cho người dân, tạo thuận lợi cho 

sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, để từng bước hội nhập sâu rộng 

vào nền kinh tế thế giới. 

 Chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ nhiều năm nay đều được lồng ghép với các chương 

trình cụ thể của chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, như định canh, định cư, cung cấp 

tín dụng, khuyến nông, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng hạ tầng, chuyển đổi cây trồng, 

Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình 30A,… Đặc biệt, các nhóm chính sách xóa đói giảm 

nghèo, chính sách bảo vệ sản xuất, phòng chống rủi ro, thiên tai, biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện ổn 

định sản xuất, hình thành môi trường phát triển bền vững cho nhiều cộng đồng cư dân nông thôn, 

nhất là những vùng DTTS; các chính sách cải cách tổ chức thể chế như phát triển kinh tế tư nhân, 

kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, liên kết nông dân và doanh nghiệp, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà 

nước và nông trường quốc doanh… góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ sản xuất trong 

nông nghiệp, nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2009, tr. 10). 
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2. Kết quả của chuỗi chính sách về chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ Đổi mới đến nay 

2.1. Giai đoạn đầu Đổi mới (1986 - 2000) 

Những năm đầu của thời kỳ Đổi mới, so với vùng đồng bằng, hệ thống các chính sách liên 

quan đến đổi mới quản lý nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng triển khai chậm hơn tại những 

vùng sâu, vùng xa và vùng có các cộng đồng DTTS sinh sống. Thời gian này, vấn đề quan trọng nhất 

là khắc phục hậu quả chiến tranh, giảm đói nghèo. Do đó, chính sách nông nghiệp và chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trong khoảng 10 năm sau Đổi mới chủ yếu ở khu vực đồng bằng và những vùng có khả 

năng sản xuất lương thực với sản lượng lớn. Thật vậy, trong báo cáo về đói nghèo giai đoạn này, tại 

khu vực nông thôn nơi có đại đa số các cộng đồng DTTS sinh sống, vào năm 1990 có đến 55% hộ 

gia đình thiếu lương thực (Tổng cục thống kê, 2001, tr. 4).        

Nhờ động lực của các chính sách những năm đầu Đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã có sự 

chuyển đổi mạnh từ nền sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, tạo tiền đề cho phát triển 

nông nghiệp nói chung và trồng trọt nói riêng. Năm 1989, Việt Nam xuất khẩu 1,42 triệu tấn lương 

thực, thu về 290 triệu USD (Đào Thế Tuấn, 2004, tr. 45). Tại khu vực Tây Bắc, nơi có nhiều cộng 

đồng người Thái sinh sống, trong khoảng 10 năm sau Nghị quyết 10, việc thâm canh trong trồng lúa 

nước, áp dụng kỹ thuật trồng mới đã làm giảm việc phá rừng và tăng năng suất sản lượng, đảm bảo 

nguồn lương thực cho gia đình (Sikor và Đào Minh Trường, 2001, tr. 44-45).    

Tại khu vực Tây Nguyên, Chương trình 327/HĐBT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng về “Chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt 

nước” đã tạo cú hích lớn cho vùng này nói riêng và nhiều vùng khác ở Việt Nam trong việc chuyển 

giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho người dân. Tại một số điểm khảo sát 

tại Tây Nguyên, nhiều người dân vẫn còn nhắc đến chủ trương này trong việc chuyển đổi lúa nương 

sang lúa nước, trồng trọt các cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày… (Nông Bằng Nguyên, 2017a).  

2.2. Giai đoạn 2001 - 2010 

Trong thời gian 2001 - 2010, thông qua các Chương trình 134, Chương trình 135,… Đảng và 

Chính phủ Việt Nam đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào các khu vực nông thôn, vùng có cộng đồng 

DTTS đang sinh sống. Riêng Chương trình 135 giai đoạn II đã đầu tư hơn 10 ngàn tỷ đồng vào các 

xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa,… Sản xuất nông nghiệp nói riêng và phát triển 

kinh tế - xã hội đã được nâng lên rất nhiều. Trong giai đoạn này có 90.000 hộ nông dân được đào tạo 

về kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật chế biến và kinh doanh; 51.000 hộ được cung cấp nguyên liệu sản xuất 

như trợ giá giống và phân bón với tổng đầu tư lên đến 150 tỷ đồng; năng suất nông nghiệp đã tăng 

lên: từ năm 2000 đến năm 2003, các tỉnh vùng Đông Bắc có sản lượng tăng 1,2 lần, các tỉnh vùng 

Tây Bắc tăng 1,3 lần, Tây Nguyên tăng 1,52 lần. Phần lớn các tỉnh trong ba vùng này đã vượt quá 

300kg sản lượng lương thực bình quân đầu người một năm. Điều này đã góp phần đưa sản lượng 

lương thực bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 286kg/người/năm (năm 1998) lên 474 

kg/người/năm (năm 2005). Ở một số nơi, sản lượng này còn tăng lên đến 500kg/người/năm (Lê Quốc 

Lý, 2012, tr. 150-151).  

Các dự án trong giai đoạn này cũng hỗ trợ sản xuất cho 1,6 triệu hộ nông dân (trong đó hộ 

nghèo 1,3 triệu hộ) và xây dựng trên 4.500 mô hình sản xuất. Trong giai đoạn 2006 - 2009, ngân 
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sách trung ương hỗ trợ 4.088 tấn giống mới cây lương thực, 493 triệu cây công nghiệp, cây đặc sản 

và cây lâm nghiệp, 113.699 tấn phân bón hóa học, 4.125 mô hình phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, 

42.632 máy móc phục vụ sản xuất và chế biến sản phẩm, 264.519 lượt người được tập huấn... (Giàng 

Seo Phử, 2010).  

2.3. Giai đoạn từ năm 2011 đến nay 

Báo cáo của Ủy ban dân tộc năm 2015 cho thấy, các xã đặc biệt khó khăn đã thực hiện được 

2.682 mô hình phát triển sản xuất, tổ chức 814 lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm và chuyển 

giao kỹ thuật cho trên 1,3 triệu hộ. Tính đến tháng 12/2015, cả nước có 1.298 xã đạt 19 tiêu chí nông 

thôn mới (đạt 14,5%). Riêng các xã khó khăn có 183 xã đã nỗ lực vươn lên từ xuất phát điểm dưới 3 

tiêu chí nay đã đạt được 10 tiêu chí. Thông qua các chương trình, chính sách, các hộ DTTS được hỗ 

trợ công cụ lao động, máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ vật tư, phân bón, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ tập huấn, tham quan và chuyển giao kỹ thuật,... Cơ chế 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chuyển dịch theo nhóm hộ, hình thành dần các mô hình sản xuất 

có hiệu quả, nhiều sản phẩm từng bước đáp ứng theo nhu cầu thị trường (Ủy ban Dân tộc, 2015). Các 

địa phương đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức sản xuất thông qua tăng cường hoạt động của các 

hợp tác xã trong nông nghiệp, tập trung xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả phù hợp với điều kiện 

thực tế của địa phương để nhân rộng, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Một số địa 

phương đã mạnh dạn phát triển mô hình sản xuất tập trung; hình thành một số mô hình sản xuất nông 

nghiệp gắn với du lịch ở nông thôn (Ủy ban Dân tộc, 2015). 

Cho đến năm 2016, theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, Chính phủ đã đầu tư gần 1.700 tỷ đồng hỗ 

trợ giống, cây, con và mua sắm máy móc trang thiết bị, công cụ phát triển sản xuất; hỗ trợ trên 6.200ha 

đất sản xuất cho gần 12.000 hộ, đất ở cho gần 3.000 hộ, trên 1.000 hộ được chuộc lại đất sản xuất do 

chuyển nhượng, gần 28.000 hộ được vay vốn phát triển sản xuất (Ủy ban Dân tộc, 2016). Chương trình 

135 giai đoạn II, Nhà nước đã hỗ trợ phát triển sản xuất hơn 664 tỷ đồng. Qua đó, số hộ được hưởng lợi 

của dự án này là 157.999 hộ, thực hiện hỗ trợ giống, cây, con, hỗ trợ mua sắm máy móc trang thiết bị, 

công cụ phát triển sản xuất, chế biến, tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm... (Ủy ban 

Dân tộc, 2016). Kết quả quan trọng nhất trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại các 

cộng đồng DTTS là tỷ lệ hộ nghèo của các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn giảm trung bình 3,5% 

năm; đến hết năm 2014, số hộ nghèo DTTS còn hơn 663.000 hộ, giảm từ 60% năm 2010 xuống còn 

46,66% so với tổng số hộ nghèo toàn quốc. Đến hết năm 2015 có 80 xã đặc biệt khó khăn (của 23 

tỉnh) và 366 thôn, bản đặc biệt khó khăn (của 30 tỉnh) hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135 (Ủy 

ban Dân tộc, 2016).  

3. Một vài nhận xét thay lời kết 

Chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng có thể xem là cốt lõi trong chính sách phát triển nông 

nghiệp tại Việt Nam từ hơn 30 năm qua, vì trong hoạt động kinh tế, trồng trọt là sinh kế chính của các 

DTTS nước ta. Vì vậy, trong chính sách dân tộc, việc thực hiện phát triển kinh tế lấy chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng làm khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS là hướng đi đúng đắn. Thực tế hơn 

30 năm Đổi mới cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã và đang mang lại kết quả làm thay đổi 

thu nhập đối với hộ gia đình, đời sống kinh tế được nâng cao hơn trước, góp phần xóa đói giảm nghèo 

đối với cả vùng sâu, vùng xa. Hơn thế nữa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã tạo đà cho nhiều nơi phát 
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huy được thế mạnh của trồng trọt, từ đó mở ra hướng mới trong phát triển những cây đặc sản từng 

vùng, miền như cà phê, tiêu, điều, cam, vải, nhãn, chè… đối với thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Tuy nhiên, cho đến nay Việt Nam chưa có một chính sách nào xuyên suốt về vấn đề chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng. Thay vào đó, chính sách này được lồng ghép vào các chính sách khác nhau trong chính sách 

chung về phát triển kinh tế - xã hội ở vùng DTTS và miền núi. Từ những chính sách về chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS của CSDT đã đem đến những thành công 

và hạn chế như sau: 

Về thành công: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã hình thành được các vùng sản xuất hàng 

hóa quy mô vừa và lớn phù hợp với đặc thù từng vùng. Thực tế cho thấy, trong trồng trọt đã có sự 

chuyển dịch theo hướng thâm canh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và tăng thu nhập cho người 

DTTS. Kết quả đó có được trước hết dựa vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà 

nước. Hệ thống văn bản chính sách về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và các chính sách, chương trình, 

dự án lồng ghép thể hiện sự quan tâm kịp thời, sát sao và hết sức phù hợp với hoàn cảnh đất nước 

theo từng giai đoạn cụ thể. Đó là, xác định đúng vai trò của nông nghiệp, nông thôn và nông dân 

trong quá trình phát triển kinh tế (Nguyễn Văn Bích, 2007, tr. 306). Các chủ trương, chính sách đều 

xuất phát từ thực tiễn, từ việc nhìn nhận đúng đắn giai đoạn cần thiết chuyển đổi từ sản xuất tự cung tự 

cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đến việc việc xác định cơ cấu cây trồng đa 

dạng phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, thời tiết, đất đai theo từng vùng miền nước ta. Nhiều 

nhóm chính sách khác nhau cùng được ban hành để tạo ra sự tiếp sức cho người dân trong quá 

trình thực hiện chuyển đổi và đa dạng hóa cơ cấu trồng trọt, như cung cấp tín dụng, khuyến nông, 

chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng,…  

Về hạn chế: Sự chuyển dịch diễn ra không đồng đều và còn chậm, thậm chí rất chậm ở một số 

vùng có nhiều khó khăn; việc xây dựng quy hoạch và chiến lược chuyển dịch cơ cấu chưa được coi 

trọng đúng tầm, có nơi còn biểu hiện tính tự phát, đầu tư xây dựng xong lại bị phá, điển hình là các 

vùng quy hoạch sản xuất mía đường, cà phê, chè… được trồng tràn lan ở các tỉnh trung du miền núi 

phía Bắc.  

Hệ thống chính sách còn chồng chéo, thiếu thống nhất và đồng bộ đã tạo ra những bất cập. 

Cùng một vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp nhưng được thể hiện 

ở nhiều văn bản chỉ đạo khác nhau. Ở một số văn bản, các nội dung thể hiện vừa thiếu lại vừa thừa, 

như chính sách hỗ trợ người nghèo của các chương trình giảm nghèo có nội dung hỗ trợ phát triển 

sản xuất, phát triển thị trường nhưng thường các nội dung này lại bị coi nhẹ, nhất là các chương trình 

hướng dẫn người nghèo làm ăn, sản xuất sản phẩm hàng hóa và định hướng thị trường chưa được 

phát triển đúng mức. Các chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng có những nội dung về định hướng 

sản xuất, trồng cây gì ở vùng nào khá cụ thể, nhưng phần mờ nhạt lại là các vấn đề liên quan đến thị 

trường tiêu thụ và kỹ thuật trồng trọt. Bên cạnh đó, trong hệ thống chính sách liên quan đến chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng còn chưa đề cập thỏa đáng đến việc gắn với mở mang thị trường, xúc tiến thương mại, 

đầu tư và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trồng trọt chịu tác động và chi phối mạnh của các quy luật tự 

nhiên, các điều kiện tự nhiên cụ thể của từng vùng, từng tiểu vùng nên ngoài việc có một cơ cấu cây 

trồng phù hợp, hiệu quả kinh tế, trồng trọt còn bị tác động bởi các điều kiện đất đai, khí hậu, thời tiết,… 

Các chính sách hiện có chưa tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các vùng, như vùng Bắc Trung Bộ với 

tình hình khí hậu khắc nghiệt nên vẫn chưa bắt kịp tốc độ chuyển dịch cơ cấu so với các vùng khác. 
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  Từ Chương trình xóa đói giảm nghèo - một chương trình gồm nhiều chính sách quan trọng ở 

vùng DTTS, chúng ta có thể nhận thấy một số hạn chế khác của các chính sách được thực hiện như: 

quá nhiều cơ quan cùng tham gia vào chính sách dân tộc nói chung. Sự phân cấp, phân quyền thiếu 

thống nhất làm giảm hiệu quả của chính sách; sự phối hợp của các cấp, ngành trong xây dựng và thực 

thi chính sách còn hạn chế, công tác đánh giá và giám sát còn yếu; nguồn lực thực thi mục tiêu còn 

thiếu và yếu; công tác truyền thông, tuyên truyền nội dung chương trình cho cộng đồng ở một số địa 

phương chưa được chú trọng. Tuy nhiên, để xác định được mức độ ảnh hưởng của những hạn chế 

này có hay không trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chúng ta cần có những 

nghiên cứu cụ thể cho vấn đề này để đảm bảo tính khách quan. Đồng thời, nghiên cứu cũng có thể 

giúp chúng ta nhận diện nguyên nhân dẫn đến những bất cập, hạn chế trên. Từ những thành công và 

hạn chế nêu trên đã đặt ra một số vấn đề cần được thảo luận như sau: 

Thứ nhất, về mặt thực thi chính sách, cốt lõi của vấn đề là chúng ta có quá nhiều chính sách và 

các bộ, ngành đều cùng tham gia, điều này dẫn đến thực trạng phối hợp giữa các bộ, ngành chưa 

đồng bộ, nhịp nhàng .   

Thứ hai, các vùng kinh tế đã xác định rõ thế mạnh cơ cấu cây trồng phù hợp, song tính dự báo 

thị trường, kế hoạch phát triển và năng lực quản lý chính sách các cấp chưa có tính khoa học. Phần 

lớn các chính sách hiện nay được xây dựng chưa dựa trên những chứng cứ khoa học, sự tham gia 

đóng góp ý kiến của chính người dân được hưởng lợi. 

Cuối cùng, năng lực tiếp nhận chính sách của một số cộng đồng dân tộc thiểu số đang đặt ra 

những thách thức và khó khăn khi triển khai. Học vấn, yếu tố văn hóa truyền thống, hình thức cư 

trú… là những yếu tố chính có ảnh hưởng đến việc tiếp nhận các chính sách của người dân tộc thiểu 

số tại Việt Nam hiện nay.        
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